                                         Lời nói đầu
         Có lẽ “tam thức bậc hai” là một khía cạnh khá quen thuộc đối với chúng ta: những người học toán ,nghiên cứu toán…Nó xuyên suốt trong chương trình Trung học phổ thông,tam thức bậc hai có rất nhiều ứng dụng,việc sử dụng công cụ này giúp chúng ta giải quyết một loạt các bài toán trong giải tích,hình học,cũng như trong lượng giác.
        “Tam thức bậc hai” xuất hiện trong nhiều cuốn sách.Tuy nhiên các tác giả chỉ đề cập một cách tổng quan,chung chung ,chứ chưa đi sâu vàotừng vấn đề,ứng dụng cụ thể của nó.

         Vì vậy nhóm nghiên cứu chúng tôi đã lựa chọn đề tài “Ứng dụng tam thức bậc hai vào việc tìm cực trị của hàm số”_Đây là một trong những ứng dụng đặc sắc của tam thức bậc hai.Nhằm cụ thể hóa các dạng bài tập trên cơ sở ứng dụng tam thức bậc hai vào việc tìm cực trị của hàm số .

         Trong đề tài này ,chúng tôi chia làm hai phần chính:

      Phần 1: Nêu ra những cơ sở lý thuyết trọng tâm.

      Phần 2:Đưa ra hệ thống bài tập bao gồm 6 dạng từ dễ đến khó.

              Dạng 1: Hàm số y = f(x) = 
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              Dạng 2: Hàm số y = f (x) = 
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              Dạng 3: Hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối và hàm số chứa căn thức
              Dạng 4: Hàm số lượng giác
              Dạng 5: Tìm 
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                              và  
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              Dạng 6: Tìm 
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        Trong mỗi dạng ,chúng tôi đã lựa chọn để đưa ra một số bài tập có giải mẫu từ đơn giản đến phức tạp và một số bài tập tự giải.Đặc biệt ở dạng 5 và 6 là những dạng bài tập rất hay vì mặc dù nó cồng kềnh nhưng với việc ứng dụng tam thức bậc hai ta thấy lời giải thật gọn nhẹ.

       Vì thời gian và khả năng còng hạn chế nên chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót .Chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các bạn để đề tài chúng tôi được hoàn thiên hơn.

       Chúng tôi cung xin bày tỏ lòng biết ơn đến thầy giáo Dương Thanh Vỹ đã hướng dẫn chúng tôi trong quá trình làm đề tài này.

                   Phần I:        MỘT SỐ KIẾN THỨC TRANG BỊ

   Xét dấu tam thức bậc hai có dạng f(x) = 
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   Khi 
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D³

 ta đặt 
[image: image13.wmf]1,2

2

b

x

a

-±D

=


   Ta có f(x1)=f(x2)=0 thì x1, x2 là hai nghiệm của tam thức bậc hai ( cũng là hai nghiệm của phương trình bậc hai 
[image: image14.wmf]2
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· Định lý Viét thuận:
 Nếu phương trình bậc hai :ax2+bx+c=0  (a ≠ 0 ) có hai nghiệm x1,x2 

(giả sử  x1 < x2)  thì 
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· Mệnh đề:              
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· Hệ quả (Định lý Viét đảo):
             Nếu hai số có tổng là S, có tích là P thì hai số đó là nghiệm của phương trình 
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  Nếu 
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 ( hai nghiệm trái dấu )

  Ta có hai trường hợp nhỏ:
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  Nếu 
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 ( hai nghiệm đều âm )
  Nếu 
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  ( hai nghiệm đều dương )

  Tính chất đồ thị (P): y = f(x) = 
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 là một parabol có đỉnh 
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  Trong đó 
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là nghiệm kép của tam thức bậc hai 

           (d) 
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 là trục đối xứng của (P)

  Bằng đồ thị chúng ta vẫn có thể ghi nhớ được định lý trên và còn tìm được giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của tam thức bậc hai như sau:

	
	         a > 0
	       a < 0
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	  GTNN f(x) = 
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   Khi x = 
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	   GTLN f(x) = 
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   Khi x = 
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   I/ DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI

         ( Định lý thuận
             Tam thức bậc hai luôn có dấu của hệ số a; với mọi giá trị của x; và chỉ loại trừ hai trường hợp :
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        ( Định lý đảo
            Nếu tồn tại số thực 
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 thỏa mãn 
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thì tam thức bậc hai có hai nghiệm phân biệt 
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        ( Hệ quả
            Nếu tồn tại hai số 
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, thì tam thức bậc hai có hai nghiệm phân biệt 
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  ( So sánh nghiệm của tam thức bậc hai với một số 
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        Không cần xét dấu 
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 và luôn có 
[image: image67.wmf]0

D>


    (  TH2: 
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    (  TH3: 
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    (  TH4:  
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  II/ GIÁ TRỊ LỚN NHẤT- GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT  (GTLN và GTNN)


        Tìm GTLN – GTNN của hàm số bằng cách áp dụng tam thức bậc hai
    Cơ sở của phương pháp này là sự dụng sự đánh giá của hàm số bằng ba công cụ sau đây của tam thức bậc hai

   Thứ nhất là:

          i, f(x) = 
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         ii, f(x) = 
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   Thứ hai là: Để tìm GTLN – GTNN của hàm số y = f(x) ta thực hiện từng bước như sau

   Bước 1: Tìm tập xác định

   Bước 2: Chuyển (1) về dạng

     (1) 
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  Trong (() ta xem y như là một tham số, x là ẩn số và xét các trường hợp sau:

     ( TH1: a(y) = 0

     ( TH2: a(y)
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  Để tìm điều kiện của y để phương trình (() có nghiệm trên tập xác định
  Thứ ba là: sử dụng tính chất định tính, định hình của tam thức bậc hai để xác định GTLN – GTNN 

   Xét hàm số f(x) = 
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     * Giả sử a > 0 ta cần xét ba trường hợp

       TH1: Hoành độ đỉnh của parabol x0 = 
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  thì 
   GTNN của hàm số là 
[image: image82.wmf](

)

min0

ffx

=

 đạt được khi x = x0
  GTLN của hàm số là 
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      TH2: Nếu x0 = 
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                                                       GTLN là: 
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      TH3: Nếu x0 = 
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                                                       GTLN là: 
[image: image92.wmf](

)

max

ff

a

=

 đạt được khi 
[image: image93.wmf]x

a

=


* Giả sử a < 0, xét tương tự

  (Lưu ý
  Ngoài phương pháp đánh giá trên đây không loại trừ khả năng áp dụng bất đẳng thức Cauchy, Schwartz… để làm giảm bớt khối lượng tính toán.

  Trên đây chúng tôi đã tóm tắt lại một số kiến thức cơ bản và cơ sở của phương pháp sử dụng tam thức bậc hai để tìm GTLN và GTNN của hàm số. Để minh họa cho phương pháp này chúng tôi xin đưa ra một số bài bài điển hình trong phần tiếp theo.
                  Phần II: MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP ĐIỂN HÌNH
                               Dạng 1: HÀM SỐ y = f(x) = 
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    Bài 1[1] 

    Cho hàm số y = f(x) = 
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    Tìm a để GTNN của f(x) bằng 2.
        Giải: 

    Vì hệ số a = 4 > 0 thì đồ thị của hàm số y = f(x) là parabol quay bề lõm lên trên, đỉnh 
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  Bây giờ ta xét 3 vị trí của 
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· TH1: 
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Quan sát đồ thị ta thấy 
  
[image: image101.wmf][

]

2;0

min()()22

S

fxfxa

-

==-=


     
[image: image102.wmf]1

40

a

a

=-

ì

Û

í

-<<

î

 
[image: image103.wmf]1

a

Û=-


· TH2: 
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Quan sát đồ thị ta thấy 
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 Quan sát đồ thị ta thấy 
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 Vậy kết hợp ba trường hợp ta thấy 
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              Dạng 2: HÀM SỐ CÓ DẠNG y = f (x) = 
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 Bài 1:[1] 
     Tìm GTLN và GTNN của hàm số
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  Ta nhận thấy 
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 nên việc tìm GTLN của y quy về việc tim GTNN(M)
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Đặt F(x) = 
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Vậy GTLN (y) = GTNN (M) = 7
Tương tự việc tìm GTNN của y ta quy về việc tìm GTLN của m thỏa điều kiện
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 Đặt G (x) = 
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+ Khi m = 1 thì (2) trở thành: 
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 Vậy GTNN (y) = GTLN (m) = 
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Kết luận: GTLN (y) = 7 và GTNN (y) = 
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    Bài 2:[2]  

             Tìm GTLN và GTNN của hàm số
                              y = f(x) = 
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   Trên tập xác định: D = 
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   Đặt g (x) = 
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  Từ (3) và (4) cho ta GTNN f (x) = 1 và không tồn tại GTLN.
  Bài 3: [2] 
    Cho hàm số y = f(x) = 
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 Phương trình sau có nghiệm 
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   Đặt 
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   Vì a = 4 > 0 và F(y0) 
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   Gọi y1, y2 là hai nghiệm của phương trình F(y0​​​) = 0

   Khi đó 
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   Bài 4: [1] 
     Tìm giá trị của a và b để hàm số

        y = f(x) = 
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  Tương tự 
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  Theo yêu cầu bài toán cho ta hệ 
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   Ta nhân thấy 
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   Vậy không tồn tại a, b để max f(x) = 3 và min f(x) = 1 với mọi 
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            Dạng 3: HÀM SỐ CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI 

                               VÀ HÀM SỐ CHỨA CĂN THỨC
  Bài 1:[3] Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số: y = f(x) = 2 + x - 1))eq \b\bc\|(\a\ac\vs0(,,eq \l(\l(x2 - x + 1))))
))
,        ( x( R  

   Giải: Ta đi tìm giá trị nhỏ nhất của hàm đặc trưng y = g(x) = 2 + x - 1))eq \s\don1(\f(,eq \l(\l(x2 - x + 1))))
 trên R

   Gọi M(x0, y0) là 1 điểm thuộc đồ thị (C) của hàm số y = g(x), ( x( R  

( y0 =   02 + x0 - 1))eq \s\don1(\f(,eq \l(\l(x02 - x0 + 1))))
  (  y0x02 - y0x0 + y0  = 2x02 + x0 - 1

(  (y0 - 2)x02 - (y0 + 1)x0 + y0 +1 = 0

   Xét tam thức bậc 2 F(x0) trong các trường hợp sau:

· TH 1:  y0 - 2 = 0 (  y0 = 2. Khi đó (1) (  -3x0 + 3 = 0 ( x0 = 1

Vậy y0 = 2 là một giá trị của hàm số y = f(x) tại điểm x0 = 1

· TH 2: y0 ≠ 2: Tam thức F(x0​) có nghiệm trên R.

(  0 ≠ 2))eq \b\lc\{(\a\al\vs0( ,eq \l(\l(( = (y0 +1)2 - 4(y0 - 2)(y0 + 1) ( 0))))
     

(   0 ≠  2))eq \b\lc\{(\a\al\vs0( ,eq \l(\l(-3y02 + 6y0 + 9 (  0))))
  (   0 ≠ 2))eq \b\lc\{(\a\al\vs0( ,eq \l(\l(-1 ( y0( 3))))
 

(   (  R))eq \b\lc\{(\a\al\vs0())
 g(x) = 3))
 ,( R))eq \l(\l())
 g(x) = -1))
))
     (  ( R))eq \b\lc\{(\a\al\vs0())
 g(x)))
))
 = 3))
 ,( R))eq \l(\l())
  g(x)))
))
 = 1))
))
 

  ( ( R))eq \o\al\ac(\l(Max),\a\vs8(, ,))
 f(x)  = Max {1, 3} = 3

    Hơn nữa f(x) ( 0, (x ( R và f( eq \s\don1(\f(1,2)) ) = f(-1) = 0. Do đó ( R))eq \o\al\ac(\l(Min),\a\vs8(, ,))
 f(x) = 0    
    Bài 2:[3]

        Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của 

 y =  eq \s\don1(\f())
    + 4eq \l(\r(,))
  + 1))
,eq \l(\l(4))
 + 3eq \l(\r(,))
 + 1))
))
 

    Giải: Từ điều kiện -3 ( x ( 1 và do ( eq \l(\r(,))
 )2 + ( eq \l(\r(,))
 )2 = 4 ta có thể đặt
    eq \b\lc\{(\a\al\vs0())
  = 2 2))eq \s\don1(\f(2t,))
))
 ,eq \l(\l())
  = 2 2))eq \s\don1(\f(,eq \l(\l(1 + t2))))
))
))
     0 ( t ( 1

   Khi đó y =  2 + 12t + 9))eq \s\don1(\f(,eq \l(\l(-5t2 + 16t + 7))))
 

   Trước hết, ta cần tìm các giá trị của y để phương trình

F(t) = (7 - 5y)t2 + 2(8y - 6)t + 7y - 9 = 0 có nghiệm thuộc [0, 1]

 1) y = eq \s\don1(\f(7,5))  không là giá trị của biểu thức vì phương trình chỉ có nghiệm 

                                      t = - eq \s\don1(\f(1,13)) (  [0, 1]

 2) y ≠ eq \s\don1(\f(7,5)) 

(’ = (8y - 6)2 - (7y - 5)(7y - 9) = 99y2 - 190y + 99 > 0 (y

f(0) = 7y - 9

f(1) = 18y - 14

        -   eq \s\don1(\f(,eq \l(\l(a))))
 =  eq \s\don1(\f(,eq \l(\l(7 - 5y))))
 

 a) f(0).f(1) ( 0 ( eq \s\don1(\f(7,9)) ( y (  eq \s\don1(\f(9,7)) 

 b)  eq \b\lc\{(\a\al\vs0( ,eq \l(\l(0 <  ,eq \l(\l(7 - 5y))))
  < 1))
 ,eq \l(\l((’ ( 0))))
 (   eq \b\lc\{(\a\al\vs0( ,eq \l(\l((-3y - 1)(6 - 8y)  < 0)) ,eq \l(\l((7 - 5y)(7 - 9y) > 0)) ,eq \l(\l((’ ( 0))))
 không tồn tại y

 Vậy Max y = eq \s\don1(\f(9,7))  khi t = 0 ( x = -8.

         Min y = eq \s\don1(\f(7,9))  khi t = 1 (  x = 1 .

     Bài 3:[4]

         Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số sau:

 y = f(x) = x + 2 + eq \l(\r(,))
))
      trên khoảng (0, +()

    Giải: y0 là một giá trị của hàm số y = f(x) 

(  pt sau y0 = x + 2 + eq \l(\r(,))
))
       (1) có nghiệm x > 0

· (y0 - x)2 = x2 + eq \s\don1(\f(1,x))  có nghiệm x > 0

·  y02 - 2y0x + x2 = x2 + eq \s\don1(\f(1,x))  có nghiệm x > 0

· 2y0x2 - y02x + 1 = 0 có nghiệm x > 0

· Tam thức bậc hai F(x) = 2y0x2 - y02x + 1 = 0 có nghiệm x > 0

   Ta có (F = y04 - 8y0 = y0(y03 - 8)

   Vì y0 = x + 2 + eq \l(\r(,))
))
   > 0, (x > 0 nên (F ( 0
( y03 - 8 ( 0

( y0 ( 2

(  0))F =  eq \b\lc\{(\a\al\vs0(,2))
  > 0 , (y0 ( 2))
 ,0))eq \l(\l(PF = ))
  > 0 , (y0 ( 2))
))
 

( Tam thức bậc 2 F(x) vó 2 nghiệm khi y0 ( 2 và lúc đó 2 nghiệm đều dương
( eq \o\al\ac(\l(Min),\a\vs8(, ,))
 f(x) = 2 tại x = eq \s\don1(\f(1,2)) 

                             Dạng 4: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
   Bài 1:[1]

       Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số:

y = (3sinx + 4 cosx)(3cosx - 4 sinx) + 1

   Giải:      y = 12 cos2x - 7sinxcosx - 12sin2x + 1
 (  y = 12 cos2x - eq \s\don1(\f(7,2)) sin2x + 1

   y0 là một giá trị của hàm số ( 24cos2x - 7sin2x + 2 - 2y = 0 có nghiệm x ( R

( 242 + (-7)2 ( (2y - 2)2

( (2y - 2)2 ( 252
( -25 ( 2y -2 ( 25

(  eq \s\don1(\f(,2))
 ( y ( eq \s\don1(\f(27,2)) 
   Lúc đó  ( R))eq \b\lc\{(\a\al\vs0())
 = eq \s\don1(\f(27,2)) tương ứng tanx = 7))
 ,( R))eq \l(\l())
 = eq \s\don1(\f(-23,2))  tương ứng tanx = - eq \s\don1(\f(1,7))))
))
 

   Bài 2:[4] 
        Tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số:

 y = f(x) = eq \b\bc\|(\a\ac\vs0(,,eq \l(\l(sinx + 2))))
))
 , x( R

   Giải: Xét hàm số: y = g(x), x ( R ( phương trình sau có nghiệm:
                        y0(sinx + 2) = sinx + cosx + 1

( phương trình: (y0 -1)sinx - cosx + 2y0 - 1 = 0 có nghiệm

( (y0 - 1)2 + 1 ( (2y0 - 1)2
( 3y02 - 2y0 - 1 (  0

 ( - eq \s\don1(\f(1,3))  ( y0 ( 1

 ( ( R))eq \o\al\ac(\l(Max),\a\vs8(, ,))
 g(x) = 1; ( R))eq \o\al\ac(\l(Min),\a\vs8(, ,))
 g(x) = - eq \s\don1(\f(1,3)) 

 (  ( R))eq \b\lc\{(\a\al\vs0())
 eq \l(\l(g(x)))))
))
 = 1))
 ,( R))eq \l(\l())
 g(x)))
))
 = eq \s\don1(\f(1,3))))
))
 (     ( R))eq \o\al\ac(\l(Max),\a\vs8(, ,))
 f(x) = 1 tại x = 2k(, k ( Z

   Vì f(x) ( 0 (x ( R và f(x) = 0 (  ())eq \b\lc\[(\a\al\vs0(,2))
 + 2k( , k ( Z))
 ,eq \l(\l(x = ( +2k(, k ( Z))))
     

    Bài 3:[2] 
        Tùy theo m, tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau:

       y = f(x) = sin4x + cos4x + msinxcosx ; (x, (m.

   Giải: Ta có: y = f(x) = (sin2x + cos2x)2 - 2sin2xcos2x + msinxcosx

 ( y = f(x) = - eq \s\don1(\f(1,2)) sin22x + eq \s\don1(\f(m,2)) sin2x + 1
   Đặt: sin2x = t  ( | t | ( 1

   Yêu cầu bài toán bây giờ quy về việc tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau:

 g(t) = - eq \s\don1(\f(1,2)) t2 + eq \s\don1(\f(m,2)) t + 1  ; ( | t | ( 1, (m.

 g(t’) = - t + eq \s\don1(\f(m,2)) 

    Xét 3 trường hợp:

·  TH 1: eq \s\don1(\f(m,2))  ( -1 ( m ( -2

 t
      -(              eq \s\don1(\f(
m,2))               -1                   1              +( 

g’(t)          +          0        -                   -

 g(t)                                            eq \s\don1(\f(,2))
 

                                                       eq \s\don1(\f(,2))
 

 (  ( 1))eq \b\lc\{(\a\al\vs0())
 g(t) = g(-1) =  eq \s\don1(\f(,2))
  khi m ( -2))
 ,( 1))eq \l(\l())
 g(t) = g(1) =  eq \s\don1(\f(,2))
  khi m ( - 2))
))
 

 (  ( R))eq \b\lc\{(\a\al\vs0())
 f(x) =  eq \s\don1(\f(,2))
  ( m ( (-(, -2)))
 ,( R))eq \l(\l())
 f(x) =  eq \s\don1(\f(,2))
   ( m ( (-( , -2)))
))
 

· ` TH 2: -1 < eq \s\don1(\f(m,2))  < 1  (  -2 < m < 2
t        -(             -1                                     eq \s\don1(\f(m,2))             1      +( 
g’(t)                                +       0         -


         g(t)                                       2 + 8))eq \s\don1(\f(,2))
 


                                        eq \s\don1(\f(,2))
                    eq \s\don1(\f(,2))
 

(   ( 1))eq \b\lc\{(\a\al\vs0())
 = g( eq \s\don1(\f(m,2)) ) =  2 + 8))eq \s\don1(\f(,2))
  ; -2 < m < 2))
 ,( 1))eq \l(\l())
 = Min {  eq \s\don1(\f(,2))
 ,  eq \s\don1(\f(,2))
 } =  eq \b\lc\{(\a\al\vs0(,2))
  ; -2 < m < 0))
 ,eq \l(\l(,2))
  ; 0 ( m < 2))
))
))
))
     

  (  (  R))eq \b\lc\{(\a\al\vs0())
 f(x) =  2 + 8))eq \s\don1(\f(,2))
 , ( m ( (-2, 2)))
 ,( R))eq \l(\l())
 f(x) =  eq \b\lc\{(\a\al\vs0(,2))
  ; -2 < m <0))
 ,eq \l(\l(,2))
  ; 0 ( m < 2))
))
))
))
     

·  TH 3: eq \s\don1(\f(m,2)) ( 2 ( m ( 4

 t         -(                -1                   1                 eq \s\don1(\f(m,2))               +( 

     g’(t)                                    +                  +        0         -


 g(t)                                      eq \s\don1(\f(,2))
  


                                  eq \s\don1(\f(,2))
 

(   ( 1))eq \b\lc\{(\a\al\vs0())
 g(t) = g(1) =  eq \s\don1(\f(,2))
   ; (m ( 2))
 ,( 1))eq \l(\l())
 g(t) = g(-1) =  eq \s\don1(\f(,2))
    ; (m (  2))
))
     
 (  ( R))eq \b\lc\{(\a\al\vs0())
 f(x) =  eq \s\don1(\f(,2))
))
 ,( R))eq \l(\l())
 f(x) =  eq \s\don1(\f(,2))
))
))
  ; (m ( [2, +()          
                  Dạng 5:   TÌM 
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     PHƯƠNG PHÁP :

   Xét hàm số :f[image: image195.png](x) = {lax?® + bx + c| + mx + n}



 trên R với m,n[image: image197.png]€ Rvaa € R\{0}




   Gọi : g(x)=[image: image199.png]ax?+bx+c



là đa thức cơ sở có:

                [image: image201.png]{ Ag=b* —4ac
X1,%, (%, < X,) ld hainghiémnéu xay ra




   Trước hết,để dơn giản ta giải quyết bài toán thứ nhất : tìm  min[image: image203.png]{lax? + bx +c| +mx+n}



qua hai trường hợp:

    ( TH1:[image: image205.png]=b* —4ac =




 0

         [image: image207.png]


 f[image: image209.png](x)



=[image: image211.png]fi® = ax®+ (b +m)x+c+n:néua>o
> (%) ax?+(m—Db)x —c+n:néua<o




 

  Đây  là bài toán tầm thường ,ta có ngay kết quả :


 


   

      yS  

    S 
  xS
   ( TH2:  [image: image215.png]A= b* —4ac



 >0 và xét  bài toán với [image: image217.png]



   (khi [image: image219.png]<0,



 lập luận tương tự)

[image: image221.png]


 f[image: image223.png](x)



=[image: image225.png]i) =a® +(b+mx+c+mvdix <,V zx,
X =—ax®+m—-bx—c+nvéix, <x<x,




  Khi : [image: image227.png]x<x, VX =x,



 ; ta xét ba khả năng  cho [image: image229.png]f. (x) nhusau :





  f(x1)         A     


                                                       xs  x1         x2                                                                                                                                      
[image: image231.png]
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     Với [image: image237.png]D, = (—99;X1] U [x5; +o0)




[image: image239.png]


 
[image: image243.png](=)
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 QUOTE [image: image241.png]min,ep, f (x) =



 min         (I)

Khi : [image: image245.png]X <X <X,



; ta xét khả năng cho [image: image247.png]f> (x) nhu sau





                                                                                                        f1(x1)

f1(x1)                                   f1(x1)            

 f2(x2)                                 f2(x2)                                    

                                                                                                f2(x2)

  [image: image249.png]




 EMBED Equation.DSMT4  [image: image250.wmf]2
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  với [image: image254.png]D, = [x;;%,]
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image257.wmf]2
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(II)

   Kết hợp (I) và (II) cho ta trong mọi trường hợp :

      

[image: image260.wmf]x
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 QUOTE [image: image261.png]min,.cp f(x)
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   BÀI TẬP :

   Bài 1:[4] 
      Với những giá trị nào của tham số m thì giá trị nhỏ nhất của hàm số  :

         y= [image: image266.png][x2 — 5x + 4|+ mx



   lớn hơn 1?

   Giải:

  Để ý rằng  : f(x) =[image: image268.png]


 =0 [image: image270.png]


 [image: image272.png][X:lﬁf(x)zm

=4 f(x) = 4m




  Ta viết : f(x) = [image: image274.png]fi() =x*—5x+4+mx;véix<1Vx=4
£ =—x2+5x—4+muvéil<x <4




           [image: image276.png]


 f(x) = [image: image278.png]() =x+(mMm-5)x+4véix=1Vx=4
L =—x*+G+mx—4vsil<x<4





  Áp dụng phương pháp trên ([image: image280.png]=1>0).tacé:





             [image: image284.png]min {m; 4m;f; (7))



[image: image282.wmf]x
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= >1

      [image: image285.png]m=>1
4m>1

(m—5)°

+4>1




       [image: image287.png]m>1
= m>1/4

5-23<m<5+2v3



   1<m[image: image289.png]<5+243



      (ycbt)

   Bài 2: [3]
   Tìm các giá trị của tham số a để cho giá trị lớn nhất của hàm số :

                y = 4ax+ [image: image291.png][4x — 3 — x?|



 ; lớn hơn 2. 
   Giải :

   Ta viết : f(x) =[image: image293.png]fi(x)=x*+4(a—1Dx+3;v6ix <1Vx =3
& =—x*+4(a+1Dx—3:véil=x <4





   [image: image295.png]


 [image: image299.png]min{f; (1); £(3);f;[-2(a— 1]} > 2



[image: image297.wmf]x
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= 
  
   
[image: image300.wmf]Û

 [image: image302.png]4a>2
12a>2

(a—1)? <3

1
=-<as<



               (1)    

    Nhưng  a 

 nên chọn trong (1) ; a = 1 là số  nguyên thỏa ycbt

   Bài 3: [4]
   Tìm những giá trị của tham số m để hàm số 

         y = [image: image306.png][x2 — 5x + 4]



 + mx     có giá trị lớn nhất bằng 1

   Giải:

   Yêu cầu bài toán tương đương việc quy về  tìm sao cho

           f(x) =   [image: image308.png][x2 — 5x + 4]



 + mx  -1 > 0; [image: image310.png]


x          (1)

  Ta có : g(x)=[image: image312.png]|2 —Bx+ 4] — [x? T4 Khi x€(meol]ul4ve)
—(x>—5x+4) khi  x€(L;4)




            nên [image: image314.png]@ L =x+(mM—-5)x+3>0 v6i(—oo;1]U[4;+00)
A& =x*—4(m+5)x+5 véi l<x<4




   Ta xét hai trường hợp:

    (  TH1:  xác đinh m  để:

        [image: image315.png]fix) =x*+(mM—-5x+3>0 v6i(—o0;1]U[4;+c0)




       [image: image316.png]- [ Ar <0
l<x,=x, <4 (60 x:,x, lAhainghiémcia f,(x) = 0




      [image: image317.png](m—-5)* -413<0
(m—5)—413=0
fi(4)=44+(m—-5).4+3>0
AW)=1+@mM-5)+3>0
S 5-m

1<2=-221
S=Tg <4




     [image: image318.png]5-23<m<5+2V3

5-2V3zmvm=5+243
m>1

o1
"%

—3<S<3




    [image: image319.png]®[572\/§<m<5+2\/§
l<m=5+2V3




    [image: image320.png]=1<m<5+243




.   (  TH2: Xác định m để [image: image322.png]L) = 4(m+5)x+5; voi l<x<4




    [image: image324.png]Sxps=l<4sx,



 (với  [image: image326.png]X3,X4 lahainghiémcia  f(x) = 0



)

    [image: image327.png]-{

LM=0
r@=0"

-m+1=0
—4m+1<0
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.                  TH1[image: image329.png]


 TH2 :cho ta : 1[image: image331.png]=m <5+ 243




      Dạng 6: TÌM 
[image: image332.wmf]x
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      PHƯƠNG PHÁP:

   Cũng như ở dạng trước ,Ở đây trình bày phương pháp tìm :            
                  
[image: image336.wmf]2
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  với  [image: image339.png]Va >0



và  m>0 (*)

   Các trường hợp khác với (*) cũng lập luận tương tự :

   Để  ý rằng khi đặt : f(x) =[image: image341.png]ax? +bx+c+|mx+n|




                             [image: image343.png]


 f(x)[image: image345.png]= ax’+bx+c



(1)

   Dấu bằng đẳng thức xảy ra khi: x =-[image: image347.png]I | =



 [image: image349.png]


 f([image: image351.png]3=



) =[image: image353.png]


 +c 

   Ta xét : f(x) = f[image: image355.png](x)



=[image: image357.png]) = ax*+ (b +m)x+c+mnéu x; = —n/m
() =ax®+ (b -—mx+c—mnéu x, = —n/m




   Qua các trường hợp sau: 

 [image: image359.png]


 [image: image361.png]_ rm)
2a

< m’ + bm < 2na





Thì :  
 

[image: image364.png]< m?+ bm = 2na




                                  (C2)                                       (C1)                                                                                                                                  (C1)                                                                                                          (C2)

                                                A                                       


S1
                            S1                           S2                                                                                                 S2                                                                                                                                       

  Thì :  
 
[image: image368.png]—(b+m)
2a




<[image: image370.png]



[image: image371.png]© m? - bm < 2na< m’+ bm




    Thì : [image: image373.wmf]2
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    Vậy : 
[image: image374.wmf]x
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= [image: image377.png](= 2y, 5= (=22
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min
      BÀI TẬP:

  Bài1: [4]
    Tìm  m để với mọi x ,ta có: [image: image379.png]f(x) = x* — 2mx



 +2[image: image381.png]x—m|+2>0




  Giải:

   Xét : [image: image383.png]f(x) = x* — 2mx



 +2[image: image385.png]x —m|+2= f(m) =2-m?




   [image: image387.png]=y =



 f[image: image389.png](x)



=[image: image391.png]2-2(m—-1Dx—-2(m—1)néux=m
2—2(m+1x+2(m+1);néu x< m

)=





   Gọi [image: image393.png]5.52



 là đỉnh của Parabol ([image: image395.png]P ):y= fi(x);



 [image: image397.png](P):



 [image: image399.png]y=f(x)



. ta có

                     [image: image400.png]i{/f,(xs,):f,(m—l):l—m2
6 (xs,) =fm+1) =1-m?




    Để  ý rằng  : [image: image402.png]



               
[image: image403.wmf]x
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[image: image406.png]S min{2 —m?%1-m?}>0



 >0

       2[image: image410.png]—m? >0 —J/2<m<2



         (ycbt)

   Bài 2: [3]
   Tìm giá trị của tham số sao cho GTNN của hàm số [image: image412.png]


Biết rằng :

                y = f(x) =[image: image414.png][x2 — 2x + 1|+ 2|x — m]|




   Giải:

   Để ý rằng : y = f(x)=[image: image416.png](x — 1)+ 2|x —m]|




      [image: image418.png]


 y = f(x)[image: image420.png]= (x — 1)



   (đẳng thức xảy ra  khi x= m) 

       [image: image422.png]


 y = f(x)[image: image424.png]> (m—1)*




   Gọi [image: image426.png]$:,5,



 là đỉnh của các Parabol : [image: image428.png]P ):y= fi(x);



 [image: image430.png](P):



 [image: image432.png]y=f(x)



. Như sau:

           [image: image434.png]y =



 f[image: image436.png](x)



=[image: image438.png]= x*+1-2m néuxzm
() =x?—4x+1+2m inéu x < m




     [image: image439.png]{f,(xs,) f(0)=1-2m (xz=m)
filxs,)=£@)=2m-3 (x<m)




   Để  
[image: image440.wmf]x
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ta xét:

    ( TH1: m[image: image443.png]


= [image: image445.png]
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    [image: image447.png]



.     ( TH2:  m[image: image449.png]


=[image: image451.png]
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    [image: image453.png]=5/2
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.    (TH3: [image: image455.png]
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    [image: image457.png]Q{lfﬁsms 1+V2 L gem<2
0<ms=2




     Kết hợp cả ba trường hợp ta được:    -1/2[image: image459.png]=m<=5/2



                   (ycbt)

   Bài 3: [2]
          Tìm các giá trị của tham số m sao cho: x2 + (m + 1)2 + 2
[image: image460.wmf]xm1
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image461.wmf]3

£

     (1)

   Giải:

   Xét tam thức bậc hai đặc trưng cho (1), ta có:

         f(x) = x2 + (m + 1)2 + 2
[image: image462.wmf]xm1

-+


   Suy ra f(x) 
[image: image463.wmf]³

 x2 + (m + 1)2 ( dấu đẳng thức xảy ra khi x = m – 1)

   Suy ra f(x) 
[image: image464.wmf]³

 (m – 1)2 + (m + 1)2 = 2(m2 + 1)

   Xét: f(x) = 
[image: image465.wmf]é
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   Gọi S1, S2 là các đỉnh của Parabol (P1): y = f1(x); (P2): y = f2(x)
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   Ta xét 3 trường hợp
[image: image467.wmf]x
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 như sau:

    ( TH1: m – 1 ≤ -1 = 
[image: image468.wmf]1
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[image: image470.wmf]£
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    Suy ra 
[image: image471.wmf]x
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[image: image472.wmf]Û



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image473.wmf]2
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image474.wmf]Û
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[image: image476.wmf]Û

 - 1 ≤ m ≤ 0

    ( TH2: m – 1 
[image: image477.wmf]³

 1 = 
[image: image478.wmf]2
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[image: image479.wmf]Û
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[image: image480.wmf]³
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    Suy ra 
[image: image481.wmf]x
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[image: image482.wmf]Û
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image484.wmf]Û
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[image: image486.wmf]Û
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[image: image487.wmf]ÎÆ


    ( TH3: -1< m – 1 < 1  
[image: image488.wmf]Û

 0< m < 2 

   Suy ra 
[image: image489.wmf]x
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image491.wmf]2
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   Bài4: [1]
          Tìm các giá trị của tham số để:      
[image: image494.wmf]2

2xm(x2)3
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[image: image495.wmf]x
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   HD:

          Bạn có thể giải bài này bằng cách làm tương tự như những bài trên.

 (MỘT SỐ BÀI TẬP THAM KHẢO

    1/  Tìm GTLN VÀ GTNN của các hàm số sau:

       a. 
[image: image496.wmf]2
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       c. 
[image: image498.wmf]44
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    2/ Giả sử x, y liên hệ với nhau bằng hệ thức 

                
[image: image499.wmf]2222222
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      Hãy tìm GTLN và GTNN của biểu thức S = x2 + y2
    3/ Giải và biện luận nghiệm của bất phương trình theo tham số a như sau

       a. 
[image: image500.wmf]2
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[image: image501.wmf]2
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